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Tóm tắt: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs) cho thấy tiềm năng lớn trong 
nâng cao năng lực giảng viên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nghiên cứu về AI hỗ trợ PLCs cho giảng viên Tiếng Anh 
chuyên ngành (ESP) còn hạn chế. Bài báo này, qua phân tích tài liệu, làm rõ vai trò của AI (nền tảng học tập thích ứng, 
NLP, phân tích dữ liệu) trong giải quyết các thách thức của PLCs như thiếu hợp tác, khó khăn cá nhân hóa phát triển 
chuyên môn và hạn chế tiếp cận tài nguyên. Dựa trên các nghiên cứu quốc tế và lý thuyết Kết nối, bài viết đề xuất mô hình 
PLCs tích hợp AI cho giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời thảo luận thách thức triển khai (hạ tầng số, đạo đức) và đề xuất 
chính sách thúc đẩy ứng dụng AI, dựa trên hướng dẫn của UNESCO và các nghiên cứu uy tín.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs) đóng 

một vai trò then chốt trong việc nâng cao năng 
lực giảng dạy, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên 
tiếng Anh chuyên ngành (ESP) – những người cần 
liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn và phương 
pháp sư phạm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của người học và thị trường lao động (Darling-
Hammond và cộng sự, 2017). Mặc dù vậy, tại Việt 
Nam, việc triển khai PLCs cho giảng viên ESP 
thường đối mặt với không ít rào cản. Các rào cản 
này bao gồm sự thiếu tính hệ thống trong tổ chức 
và vận hành, hạn chế về công nghệ hỗ trợ, cũng như 
sự thiếu vắng các kết nối đa ngành, gây khó khăn 
cho việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau 
(Lê Văn Canh, 2019; Nguyen và cộng sự, 2020).

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra 
mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo 
(AI) đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong 
việc cá nhân hóa quá trình học tập, phân tích dữ 

liệu giảng dạy một cách sâu sắc và xây dựng các 
cộng đồng học tập ảo năng động (Luckin, 2022; 
Luckin và cộng sự, 2016). Trước thực trạng và 
tiềm năng đó, bài viết này, thông qua phương 
pháp phân tích tài liệu, được thực hiện nhằm tìm 
kiếm lời giải cho câu hỏi nghiên cứu trọng tâm: 
Làm thế nào AI có thể nâng cao hiệu quả của 
các cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs) 
cho giảng viên tiếng Anh chuyên ngành (ESP) 
tại Việt Nam?

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Cơ sở lý thuyết
Cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs) 

trong giáo dục tiếng Anh chuyên ngành (ESP)
Cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs) 

được Hord (1997) định nghĩa là một mô hình 
hợp tác, nơi các nhà giáo dục cùng nhau tham gia 
vào các chu trình tìm tòi và cải tiến liên tục nhằm 
nâng cao hiệu quả giảng dạy và kết quả học tập 
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của sinh viên. Trong bối cảnh giáo dục tiếng Anh 
chuyên ngành (ESP), PLCs đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng, giúp giảng viên đối mặt với những 
yêu cầu chuyên biệt của việc giảng dạy ngôn ngữ 
trong các lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp cụ 
thể (Darling-Hammond và cộng sự, 2017). Hoạt 
động cốt lõi của PLCs trong ESP bao gồm việc 
chia sẻ và đồng kiến tạo tài nguyên chuyên ngành, 
như phát triển ngữ liệu ESP phù hợp (Anthony, 
2018) và các giáo trình đặc thù. Bên cạnh đó, việc 
thúc đẩy phản hồi giảng dạy đa chiều, thông qua 
dự giờ đồng nghiệp và thu thập ý kiến sinh viên, 
giúp giảng viên không ngừng cải thiện kỹ năng 
sư phạm. 

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát 
triển chuyên môn giảng viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những chân 
trời mới trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong 
việc hỗ trợ và nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng 
viên (Luckin, 2022; Luckin và cộng sự, 2016). 
Một tổng quan hệ thống của Zawacki-Richter và 
cộng sự (2019) đã chỉ ra sự gia tăng đáng kể các 
nghiên cứu về AI trong giáo dục, tập trung vào các 
lĩnh vực như hệ thống gia sư thông minh, công cụ 
đánh giá và cá nhân hóa học tập.

Trong việc hỗ trợ PLCs, AI mang đến nhiều 
giải pháp đột phá. Hệ thống đề xuất tài nguyên cá 
nhân hóa dựa trên AI có khả năng phân tích nhu 
cầu và năng lực của từng giảng viên để gợi ý các 
tài liệu, khóa học phù hợp, tối ưu hóa lộ trình phát 
triển chuyên môn (Zawacki-Richter và cộng sự, 
2019). Điều này đặc biệt hữu ích cho giảng viên 
ESP, những người cần tiếp cận kiến thức chuyên 
ngành đa dạng và cập nhật.

Công cụ phân tích giảng dạy dựa trên AI, đặc 
biệt là các ứng dụng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên 
(NLP), có thể tự động phân tích video bài giảng, 
giáo án và phản hồi của sinh viên để đưa ra những 
nhận xét khách quan và chi tiết (Woo và cộng 
sự, 2023). Các công cụ như ProtAnt (Anthony 
& Baker, 2015) còn hỗ trợ phân tích đặc trưng 
ngữ liệu, giúp giảng viên ESP xây dựng nội dung 
giảng dạy chính xác và phù hợp hơn. Những phản 
hồi này giúp giảng viên tự nhận diện điểm mạnh, 
điểm yếu và có định hướng cải thiện rõ ràng.

AI cũng là nền tảng để xây dựng các cộng 
đồng học tập ảo thông minh (AI-powered Virtual 
PLCs). Các nền tảng này không chỉ là không gian 
lưu trữ và trao đổi thông tin mà còn tích hợp các 
thuật toán để kết nối giảng viên có cùng mối quan 
tâm, tạo điều kiện cho sự hợp tác và chia sẻ kiến 
thức vượt qua giới hạn địa lý (Kim & Lee, 2021). 

Lý thuyết Kết nối (Connectivism) của Siemens 
(2005) cung cấp một khung nhận thức quan trọng, 
coi việc học tập trong thời đại số là quá trình hình 
thành và duy trì các kết nối trong một mạng lưới 
thông tin không ngừng biến đổi. AI chính là công 
cụ đắc lực để tạo dựng và nuôi dưỡng những 
mạng lưới học tập này. Nghiên cứu thực nghiệm 
của Zheng và cộng sự (2020) về việc giáo viên 
trung học tại Mỹ sử dụng PLCs dựa trên AI đã 
cho thấy những kết quả tích cực về sự tham gia và 
phát triển chuyên môn của họ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên phương pháp 

phân tích tài liệu (document analysis). Đây là 
một phương pháp nghiên cứu định tính, tập trung 
vào việc thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin từ 
các nguồn tài liệu hiện có để trả lời câu hỏi nghiên 
cứu. Các loại tài liệu được sử dụng bao gồm các 
bài báo khoa học đã được bình duyệt, sách chuyên 
khảo, báo cáo từ các tổ chức uy tín (như OECD, 
UNESCO), và các công trình nghiên cứu liên quan 
đến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, 
Cộng đồng phát triển chuyên môn (PLCs), và giảng 
dạy Tiếng Anh chuyên ngành (ESP).

Phương pháp phân tích tài liệu cho phép nghiên 
cứu này xây dựng một cơ sở lý thuyết vững chắc, 
tổng hợp được những kiến thức và kinh nghiệm 
đã được công bố, từ đó đưa ra những lập luận và 
khuyến nghị có cơ sở khoa học. Việc sử dụng đa 
dạng các nguồn tài liệu từ các tác giả và tổ chức 
uy tín trên thế giới giúp đảm bảo tính khách quan 
và độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.

2.3. Kết quả và thảo luận
2.3.1.Thực trạng và thách thức của PLCs cho 

giảng viên tiếng Anh chuyên ngành (ESP) tại 
Việt Nam qua phân tích tài liệu

Phân tích các tài liệu nghiên cứu về phát triển 
chuyên môn cho giảng viên tại Việt Nam cho 
thấy một bức tranh phức tạp với nhiều điểm sáng 
nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt đối với 
việc triển khai hiệu quả các Cộng đồng phát triển 
chuyên môn (PLCs) cho giảng viên Tiếng Anh 
chuyên ngành (ESP).

Nghiên cứu của Lê Văn Canh (2019) cung 
cấp một cái nhìn tổng quan về các xu hướng phát 
triển chuyên môn cho giáo viên ngoại ngữ tại Việt 
Nam, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết của 
các hoạt động mang tính hợp tác và chia sẻ kinh 
nghiệm. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra những hạn 
chế trong việc triển khai các mô hình PLCs một 
cách bài bản và bền vững. Tương tự, công trình 
của Nguyen và cộng sự (2020) đi sâu phân tích 
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những thách thức cụ thể mà giảng viên ESP tại 
Việt Nam phải đối mặt trong quá trình phát triển 
chuyên môn. Nghiên cứu này chỉ ra rằng các hoạt 
động PLC thường mang tính hình thức, thiếu sự 
kết nối thực chất giữa các thành viên và thường 
bị giới hạn bởi các buổi tập huấn ngắn hạn, thiếu 
tính liên tục. Sự thiếu hụt tài nguyên ESP được số 
hóa và những hạn chế về kỹ năng công nghệ của 
giảng viên cũng được xác định là những rào cản 
lớn (Nguyen và cộng sự, 2020).

So sánh với các mô hình PLCs hiệu quả trên 
thế giới được Darling-Hammond (2017) phân 
tích, có thể thấy rõ sự khác biệt. Các PLCs thành 
công thường được xây dựng trên nền tảng của sự 
tin tưởng, cam kết chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, 
cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía lãnh đạo nhà 
trường và một văn hóa tổ chức khuyến khích sự 
đổi mới và hợp tác (Darling-Hammond và cộng 
sự, 2017). Những yếu tố này dường như chưa thực 
sự được chú trọng và phát triển đầy đủ trong nhiều 
bối cảnh giáo dục tại Việt Nam.

Những thách thức này không chỉ giới hạn ở 
việc thiếu cơ hội hợp tác hay nguồn lực, mà còn 
liên quan đến việc thiếu một chiến lược phát triển 
chuyên môn cá nhân hóa, phù hợp với nhu cầu và 
năng lực riêng của từng giảng viên. Việc tiếp cận 
các tài nguyên chuyên ngành chất lượng cao, đặc 
biệt là các ngữ liệu ESP cập nhật và các công cụ 
hỗ trợ giảng dạy hiện đại, cũng là một vấn đề nan 
giải đối với nhiều giảng viên ESP tại Việt Nam 
(Anthony, 2018).

2.3.2. Giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 
(AI) cho Cộng đồng phát triển chuyên môn 
(PLCs)

Phân tích các tài liệu nghiên cứu quốc tế cho 
thấy Trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến những giải 
pháp đột phá và đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Cộng đồng phát triển chuyên môn 
(PLCs), đặc biệt là trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng 
Anh chuyên ngành (ESP).

Một trong những đóng góp quan trọng nhất 
của AI là khả năng cá nhân hóa lộ trình phát triển 
chuyên môn cho từng giảng viên. Các hệ thống 
AI, thông qua việc phân tích dữ liệu về kinh 
nghiệm, năng lực và mục tiêu của mỗi cá nhân, 
có thể đề xuất những khóa học, tài liệu và hoạt 
động phù hợp nhất (Zawacki-Richter và cộng sự, 
2019). Nghiên cứu của Zheng và cộng sự (2020) 
đã chứng minh tác động tích cực của các PLCs 
dựa trên AI đối với sự tham gia và phát triển của 
giáo viên trung học tại Mỹ thông qua những gợi 
ý được cá nhân hóa. Hơn nữa, các công cụ Xử lý 

Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) có thể tự động phân 
tích bài giảng, giáo án và cung cấp phản hồi chi 
tiết, giúp giảng viên tự cải thiện (Woo và cộng 
sự, 2023). Việc ứng dụng các công cụ phân tích 
ngữ liệu chuyên ngành như ProtAnt (Anthony & 
Baker, 2015) cũng hỗ trợ giảng viên ESP xây dựng 
nội dung giảng dạy chính xác và phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, AI đóng vai trò then chốt trong 
việc xây dựng các cộng đồng học tập ảo thông 
minh và tăng cường kết nối. Các nền tảng này, 
vượt qua rào cản địa lý, sử dụng thuật toán 
“AI Matching” để kết nối những giảng viên có 
cùng chuyên ngành hoặc mối quan tâm nghiên 
cứu (Kim & Lee, 2021). Lý thuyết Kết nối của 
Siemens (2005) cung cấp cơ sở lý luận cho việc 
hình thành các mạng lưới học tập năng động này. 
Chatbot tích hợp AI cũng có thể cung cấp hỗ trợ 
chuyên môn kịp thời 24/7 (Luckin, 2022). Nghiên 
cứu điển hình tại Hàn Quốc (Kim & Lee, 2021) 
đã minh họa cách AI hỗ trợ giảng viên ESP trong 
việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và thúc đẩy hợp 
tác hiệu quả trong PLCs.

2.4. Một số thách thức trong quá trình triển 
khai Trí tuệ nhân tạo (AI)

Dù tiềm năng của AI là rất lớn, việc triển khai 
các giải pháp AI trong PLCs không tránh khỏi 
những thách thức cần được nhận diện và giải 
quyết một cách thấu đáo, như đã được cảnh báo 
trong các tài liệu hướng dẫn của UNESCO (2021) 
và các nghiên cứu khác.

Mặc dù tiềm năng của AI là rất lớn, việc triển 
khai các giải pháp AI trong PLCs không tránh khỏi 
những thách thức đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị và 
giải quyết một cách thấu đáo, như đã được cảnh 
báo trong các tài liệu hướng dẫn của UNESCO 
(2021) và nhiều nghiên cứu khác.

Hạ tầng công nghệ và khả năng tiếp cận là rào 
cản hàng đầu. Việc ứng dụng AI hiệu quả đòi hỏi nền 
tảng công nghệ thông tin đủ mạnh, bao gồm đường 
truyền internet ổn định và hệ thống quản lý học tập 
(LMS) có khả năng tích hợp AI (UNESCO, 2021). 
Sự thiếu hụt về trang thiết bị và chênh lệch về trình 
độ công nghệ giữa các giảng viên có thể cản trở việc 
tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ AI (Zheng 
và cộng sự, 2020). Vấn đề đạo đức và quyền riêng tư 
cũng là mối quan tâm lớn. Việc thu thập và phân tích 
lượng lớn dữ liệu của giảng viên và sinh viên đặt ra 
những câu hỏi nghiêm túc về bảo mật thông tin cá 
nhân (UNESCO, 2021). Cần có các khung pháp lý 
rõ ràng để đảm bảo dữ liệu được sử dụng có trách 
nhiệm, minh bạch, tránh thiên kiến thuật toán và 
không xâm phạm quyền riêng tư (Zawacki-Richter 
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và cộng sự, 2019).
Năng lực của giảng viên và nhu cầu đào tạo 

cũng là một thách thức không nhỏ. Để AI thực sự 
phát huy hiệu quả, giảng viên cần được trang bị 
kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu, sử dụng và 
đánh giá các công cụ AI (Luckin, 2022; Luckin và 
cộng sự, 2016). Việc thiếu các chương trình đào 
tạo bài bản và liên tục về AI cho giáo viên là một 
trở ngại lớn (UNESCO, 2021). Cuối cùng, chi phí 
đầu tư và tính bền vững của các dự án AI trong 
giáo dục cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Việc 
triển khai đòi hỏi nguồn đầu tư ban đầu đáng kể 
và cần có chiến lược dài hạn để đảm bảo tính bền 
vững (Zawacki-Richter và cộng sự, 2019).

III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Thông qua việc phân tích sâu rộng các tài liệu 

nghiên cứu trong và ngoài nước, nghiên cứu này 
khẳng định Trí tuệ nhân tạo (AI) sở hữu tiềm năng 
to lớn trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các Cộng đồng phát triển chuyên 
môn (PLCs) dành cho giảng viên Tiếng Anh 
chuyên ngành (ESP). AI không chỉ là một công cụ 
công nghệ đơn thuần mà còn là một yếu tố có khả 
năng định hình lại cách thức giảng viên hợp tác, 
học hỏi và phát triển năng lực chuyên môn.

Các bằng chứng từ tài liệu cho thấy AI có thể 
giải quyết hiệu quả những thách thức cố hữu của 
PLCs truyền thống, đặc biệt là tại Việt Nam, như 
sự thiếu tính hệ thống, hạn chế về cơ hội hợp tác 
và khó khăn trong việc cá nhân hóa lộ trình phát 
triển (Nguyen và cộng sự, 2020; Lê Văn Canh, 

2019). Cụ thể, AI cho phép cá nhân hóa sâu sắc 
quá trình học tập chuyên môn (Zawacki-Richter 
và cộng sự, 2019; Zheng và cộng sự, 2020), 
tăng cường kết nối và xây dựng các cộng đồng 
học tập ảo năng động dựa trên các nguyên lý của 
Lý thuyết Kết nối (Siemens, 2005; Kim & Lee, 
2021), và cung cấp những phân tích dữ liệu giảng 
dạy sâu sắc để nâng cao chất lượng đào tạo (Woo 
và cộng sự, 2023).

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa những tiềm năng 
này đòi hỏi sự nhận diện và giải quyết một cách 
thấu đáo các thách thức về hạ tầng công nghệ, vấn 
đề đạo đức, năng lực của giảng viên và chi phí đầu 
tư, như đã được UNESCO (2021) và nhiều nhà 
nghiên cứu khác cảnh báo.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của AI trong 
việc nâng cao chất lượng Cộng đồng phát triển 
chuyên môn cho giảng viên Tiếng Anh chuyên 
ngành tại Việt Nam, cần có sự chung tay từ nhiều 
phía. Nhà trường cần ưu tiên đầu tư chiến lược 
vào hạ tầng công nghệ và các nền tảng AI tích hợp, 
đồng thời xây dựng văn hóa tổ chức khuyến khích 
đổi mới và hợp tác. Về phía Giảng viên, việc chủ 
động nâng cao năng lực số, kiến thức về AI và tích 
cực tham gia, đóng góp vào các AI-PLCs là yếu 
tố then chốt. Từ góc độ Nhà nước và các cơ quan 
quản lý, việc xây dựng chính sách và khung pháp 
lý rõ ràng cho ứng dụng AI, đầu tư vào kho ngữ 
liệu ESP mở và thúc đẩy các chương trình đào tạo 
giảng viên về AI trên quy mô quốc gia sẽ tạo nền 
tảng vững chắc cho sự phát triển này. 
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